
Diện tích, năng suất và sản lượng một số cây công nghiệp hàng năm 

  Năm 2010 
Ước tính  
năm 2011 

Năm 2011 so với 
năm 2010 (%) 

    Bông   
     Diện tích (Nghìn ha) 9,1 9,5 104,4 

    Năng suất (Tạ/ha) 13,7 13,4 97,8 

    Sản lượng (Nghìn tấn) 12,5 12,8 102,4 

Đay 
       Diện tích (Nghìn ha) 1,9 3,8 201,1 

    Năng suất (Tạ/ha) 26,3 21,6 82,1 

    Sản lượng (Nghìn tấn) 5,0 8,3 165,2 

Cói 
       Diện tích (Nghìn ha) 10,5 6,7 63,4 

    Năng suất (Tạ/ha) 72,4 106,4 147,0 

    Sản lượng (Nghìn tấn) 76,0 70,9 93,2 

Mía 
   

    Diện tích (Nghìn ha) 269,1 281,4 104,6 

    Năng suất (Tạ/ha) 600,6 620,6 103,3 

    Sản lượng (Nghìn tấn) 16161,7 17464,8 108,1 

Lạc 
   

    Diện tích (Nghìn ha) 231,4 210,3 90,9 

    Năng suất (Tạ/ha) 21,1 21,0 99,5 

    Sản lượng (Nghìn tấn) 487,2 440,7 90,4 

Đậu tương 
   

    Diện tích (Nghìn ha) 197,8 173,6 87,8 

    Năng suất (Tạ/ha) 15,1 14,6 97,0 

    Sản lượng (Nghìn tấn) 298,6 254,2 85,1 

Thuốc lá 
   

    Diện tích (Nghìn ha) 31,1 25,3 81,2 

    Năng suất (Tạ/ha) 17,9 19,2 107,2 

    Sản lượng (Nghìn tấn) 55,8 48,6 87,0 
        

 


